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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 3.872 VNĐ/kg, giảm 596 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 50.638 VNĐ/kg, tăng 88 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 50.909 VNĐ/kg, tăng 378 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 23.636 VNĐ/kg, giảm 786 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 27.989 VNĐ/kg, giảm 421 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 31.928 VNĐ/kg, tăng 1.147 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 10/08-16/08/2023: 1 CNY= 3.305,77 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  trên 
thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá lê, thanh long, tỏi giảm; 

giá cải thảo, chuối, gừng 

tăng so với tuần trước; 

❖ Trung Quốc tạo đột phá mới 

trong nhân giống khoai tây 

lai; 

❖ Nhật Bản miễn quy định xử 

lý nhiệt cho măng cụt của 

Thái Lan; 

❖ Sản lượng anh đào của Đức 

niên vụ 2023/24 ước đạt 

45.420 tấn; 

ĐIỂM TIN 



 

 Trang 2 
 

TUẦN 32 (07.08.2023 – 11.08.2023) 
 

 

Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Viện 

Genomics Nông nghiệp tại Thâm Quyến, thuộc 

Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã công 

bố bước đột phá mới trong nhân giống khoai tây 

lai bằng cách sử dụng bộ gen tiến hóa để xác định 

các đột biến có hại. Nhóm nghiên cứu đã triển 

khai "Dự án khoai tây phổ biến" và một mô hình 

dự đoán toàn bộ bộ gen mới có thể cải thiện đáng 

kể tính chính xác trong dự đoán về các đặc điểm 

như năng suất, chiều cao cây và hình dạng củ từ 

25 đến 45%. Mô hình có thể hỗ trợ người trồng 

đưa ra các quyết định nhân giống sớm, từ đó 

giảm chi phí nhân giống và rút ngắn quy trình 

nhân giống khoai tây. [2] 

Theo dữ liệu từ chi nhánh Quảng Đông của Tổng 

cục Hải quan Trung Quốc, từ tháng 4 đến tháng 

6, xuất khẩu vải thiều của Quảng Đông tăng 

66,7% so với cùng kỳ lên 7.014 tấn và giá trị xuất 

khẩu tăng 47,9% so với cùng kỳ lên 19,45 triệu 

USD. Cho đến nay, sản lượng vải thiều của 

Quảng Đông đã đạt 1,6 triệu tấn, với tổng doanh 

thu khoảng 2,2 tỷ USD. Vải thiều sản xuất tại 

Quảng Đông đã được xuất khẩu sang hơn 20 

quốc gia và vùng lãnh thổ. [3] 

Hội chợ rau quả tươi Châu Á iFresh lần thứ 16 

(iFresh 16) sẽ được tổ chức vào ngày 8-

10/11/2023. Hội chợ này được tổ chức thường 

niên tại Thượng Hải và được bảo trợ bởi 02 hiệp 

hội rau quả nổi tiếng của Trung Quốc là Hiệp hội 

Tiếp thị Hoa quả Trung Quốc và Hiệp hội Khoa 

học Làm vườn Trung Quốc. Hội chợ được coi là 

cơ hội để chính phủ các nước xuất khẩu nông 

sản, các hiệp hội, doanh nghiệp về rau quả tăng 

cường giao lưu, quảng bá sản phẩm, trao đổi, tìm 

hiểu các xu thế công nghệ mới trong sản xuất và 

thương mại. [4]  

Campuchia 

Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp 

Campuchia, trong nửa đầu năm 2023, tổng xuất 

khẩu chuối tươi của Campuchia đạt 165,6 nghìn 

tấn, giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2022. 

Nguyên nhân giảm là do thị trường xuất khẩu 

không ổn định và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến 

chất lượng sản phẩm. [5]  

Thái Lan 

Theo Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm và Hàng hóa 

Nông nghiệp Quốc gia Thái Lan, Nhật Bản đã 

miễn quy định xử lý nhiệt bằng hơi nước đối với 

măng cụt nhập khẩu từ Thái Lan. Việc miễn trừ 

được phê duyệt theo Hiệp định Đối tác Kinh tế 

Nhật Bản - Thái Lan (JTEPA). Lô hàng măng cụt 

đầu tiên không qua xử lý nhiệt bằng hơi nước sẽ 

được các quan chức Nhật Bản kiểm tra và chứng 

nhận vào tuần thứ ba của tháng 8. Việc miễn trừ 

này sẽ giúp các nhà xuất khẩu măng cụt của Thái 

Lan giảm chi phí và giúp trái cây tươi lâu hơn. [6] 

Đức 

Sản lượng anh đào của Đức cho niên vụ 2023/24 

(tháng 4/tháng 3) ước đạt 45.420 tấn, giảm 6,7% 

so với niên vụ trước và giảm 3,5% so với mức 

trung bình mười năm (2013 - 2022). Nguyên nhân 

chính của sự sụt giảm này là do điều kiện thời tiết 

không thuận lợi trong quá trình thụ phấn của cây. 

[7]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://nongnghiep.vn/trung-quoc-tao-dot-pha-

moi-trong-nhan-giong-khoai-tay-lai-d358791.html 

[3]:https://guojiguoshu.com/article/8510 

[4]:https://vinanet.vn/tin-xuc-tien/moi-doanh-

nghiep-tham-du-hoi-cho-rau-qua-tuoi-chau-a-

ifresh-lan-thu-16-ifresh-16-772089.html 

[5]: https://guojiguoshu.com/article/8517 

[6]:https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanpl

us-news/2023/08/07/japan-exempts-thai-

mangosteen-exports-from-steam-heat-treatment 

[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/954915

7/german-cherry-production-for-my2023-24-

estimated-at-45-420-tons/ 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 14/08/2023 

https://nongnghiep.vn/trung-quoc-tao-dot-pha-moi-trong-nhan-giong-khoai-tay-lai-d358791.html
https://nongnghiep.vn/trung-quoc-tao-dot-pha-moi-trong-nhan-giong-khoai-tay-lai-d358791.html
https://guojiguoshu.com/article/8510
https://vinanet.vn/tin-xuc-tien/moi-doanh-nghiep-tham-du-hoi-cho-rau-qua-tuoi-chau-a-ifresh-lan-thu-16-ifresh-16-772089.html
https://vinanet.vn/tin-xuc-tien/moi-doanh-nghiep-tham-du-hoi-cho-rau-qua-tuoi-chau-a-ifresh-lan-thu-16-ifresh-16-772089.html
https://vinanet.vn/tin-xuc-tien/moi-doanh-nghiep-tham-du-hoi-cho-rau-qua-tuoi-chau-a-ifresh-lan-thu-16-ifresh-16-772089.html
https://guojiguoshu.com/article/8517
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/08/07/japan-exempts-thai-mangosteen-exports-from-steam-heat-treatment
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/08/07/japan-exempts-thai-mangosteen-exports-from-steam-heat-treatment
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/08/07/japan-exempts-thai-mangosteen-exports-from-steam-heat-treatment
https://www.freshplaza.com/asia/article/9549157/german-cherry-production-for-my2023-24-estimated-at-45-420-tons/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9549157/german-cherry-production-for-my2023-24-estimated-at-45-420-tons/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9549157/german-cherry-production-for-my2023-24-estimated-at-45-420-tons/
https://www.curvert.com/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 18.875 VNĐ/kg, giảm 1.375 

VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 7.929 VNĐ/kg, tăng 114 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 66.500 VNĐ/kg, giảm 2.000 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 14.500 VNĐ/kg, tăng 167 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá cà chua trung bình đạt 15.750 VNĐ/kg, tăng 2.750 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 11.08.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 72 xe, trong đó xe chở hoa quả là 33 

xe. Cụ thể: (i) tồn 39 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 

21 xe hàng hoa quả; (ii) tồn 18 xe tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, trong 

đó 12 xe hoa quả đều chở bằng container lạnh; (iii) tồn 15 xe tại cửa 

khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; và (iv) không có xe tồn tại 

cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa khẩu phụ Na Hình. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài Cát Chu, sầu riêng 

hạt lép giảm; giá dưa hấu, 

thanh long ruột trắng, cà 

chua tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 11.08.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 72 xe, trong đó 

có 33 xe chở hoa quả; 

❖ Hoa Kỳ cho phép nhập 

khẩu quả dừa sọ từ Việt 

Nam; 

❖ Iran mở cửa thị trường cho 

xoài, dừa, dứa, chuối của 

Việt Nam. 

ĐIỂM TIN 



 

 Trang 4 
 

TUẦN 32 (07.08.2023 – 11.08.2023) 
 

 

Ngày 8/8, Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) 

của Hoa Kỳ đã gửi thư tới Cục Bảo vệ thực vật 

thông báo về chương trình nghị sự và mời phái 

đoàn của Cục tham gia cuộc họp song phương về 

sức khỏe cây trồng năm 2023. Cục Kiểm dịch động 

thực vật Hoa Kỳ bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể đi 

tới thỏa thuận cuối cùng về các yêu cầu nhập khẩu 

của Việt Nam đối với đào và thanh đào California 

(Hoa Kỳ) trong quá trình đàm phán sắp tới. APHIS 

cũng thông báo về việc Hoa Kỳ mở cửa thị trường 

với quả dừa sọ Việt Nam sang thị trường này. Theo 

Cục Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ, các nhà sản 

xuất Việt Nam có thể bắt đầu xuất khẩu dừa sọ 

sang Hoa Kỳ “ngay lập tức”. APHIS cho biết đã 

phân loại “dừa đã tách một phần vỏ” là sản phẩm 

đã qua chế biến nên các yêu cầu kiểm dịch thực 

vật đối với các lô hàng dừa sọ sẽ chỉ cần thực hiện 

tại các cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ. [3]    

Tại cuộc gặp giữa Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Iran vào ngày 

9/8, Iran đã đồng ý nhập khẩu 4 loại hoa quả tươi 

của Việt Nam (bao gồm xoài, dừa, dứa, chuối) và 

các loại nông sản khác từ Việt Nam như gạo, hạt 

điều, tiêu, chè, trà thảo dược, cà phê, hoa quả khô, 

mật ong. Đồng thời, Iran cũng đề xuất việc xuất 

khẩu chân gà sang Việt Nam. Ở chiều ngược lại, 

Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam đã tiến hành xong 

thủ tục đánh giá rủi ro về quả táo tươi của Iran vào 

năm 2020 và hai bên đã thống nhất sớm tiến hành 

các thủ tục tiếp theo. [4]   

Ngày 9/8, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái 

Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả bước 

đầu thực hiện mô hình “Ứng dụng khoa học kỹ 

thuật thâm canh cây na rải vụ trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên”. Mô hình được Trung tâm Khuyến nông 

tỉnh Thái Nguyên triển khai tại xã La Hiên và xã Phú 

Thượng (huyện Võ Nhai) với tổng diện tích 3ha, 

được thực hiện từ tháng 11/2021 đến tháng 

12/2024 với mục tiêu tạo ra sản phẩm chất lượng 

cao, kéo dài thời gian thu hoạch na trong năm 

nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời 

hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản 

phẩm, đem lại giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích 

đất trồng cây ăn quả, tạo công ăn việc làm, nâng 

cao đời sống của người dân, tạo hướng đi mới 

thông qua việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất kết hợp với liên kết và tiêu thụ sản phẩm. 

[5] 

Theo thống kê năm 2023, tỷ lệ rau, quả qua sơ chế, 

chế biến của toàn tỉnh Lâm Đồng đạt trên 70% tổng 

sản lượng, giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch 

khoảng 8-10%. Cụ thể, toàn tỉnh có 123 doanh 

nghiệp (7 doanh nghiệp nước ngoài và 116 doanh 

nghiệp trong nước) hoạt động trong lĩnh vực chế 

biến rau, quả cho sản lượng mỗi năm đạt khoảng 

44.222 tấn thành phẩm và 933 cơ sở sơ chế rau, 

quả đạt trên 1,5 triệu tấn. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc

k.langson.gov.vn/files/2023-

08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20kha

u%20hang%20hoa%20ngay%2013.8.2023.pdf 

[3]: https://nongnghiep.vn/doanh-nghiep-viet-nam-

co-the-bat-dau-xuat-khau-dua-sang-my-ngay-lap-

tuc-d358823.html 

[4]:https://nongnghiep.vn/thuc-day-thuong-mai-

hai-chieu-viet-nam--iran-thong-qua-mo-cua-thi-

truong-nong-san-d358865.html 

[5]:http://nongthonmoinghean.vn/news/44284p1c1

54/trong-na-rai-vu-loi-nhuan-cao-hon-60-trieu-

dongha-so-voi-thong-thuong.htm 

[6]:http://baolamdong.vn/kinh-te/202308/tren-70-

san-luong-rau-qua-qua-so-che-che-bien-9800163/ 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2013.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2013.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2013.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2013.8.2023.pdf
https://nongnghiep.vn/doanh-nghiep-viet-nam-co-the-bat-dau-xuat-khau-dua-sang-my-ngay-lap-tuc-d358823.html
https://nongnghiep.vn/doanh-nghiep-viet-nam-co-the-bat-dau-xuat-khau-dua-sang-my-ngay-lap-tuc-d358823.html
https://nongnghiep.vn/doanh-nghiep-viet-nam-co-the-bat-dau-xuat-khau-dua-sang-my-ngay-lap-tuc-d358823.html
https://nongnghiep.vn/thuc-day-thuong-mai-hai-chieu-viet-nam--iran-thong-qua-mo-cua-thi-truong-nong-san-d358865.html
https://nongnghiep.vn/thuc-day-thuong-mai-hai-chieu-viet-nam--iran-thong-qua-mo-cua-thi-truong-nong-san-d358865.html
https://nongnghiep.vn/thuc-day-thuong-mai-hai-chieu-viet-nam--iran-thong-qua-mo-cua-thi-truong-nong-san-d358865.html
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Trang 5 
 

TUẦN 32 (07.08.2023 – 11.08.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      20.250    18.875         -1.375 

An Giang                      15.000    12.000         -3.000 

Đồng Tháp                      25.000    20.000         -5.000 

Tiền Giang                      18.000    19.000          1.000  

Vĩnh Long                      23.000    24.500          1.500  

Dưa hấu                         7.814      7.929             114  

Bến Tre                      10.000    10.000                -    

Cần Thơ                        7.000      7.000                -    

Đồng Tháp                        8.500      8.500                -    

Hậu Giang                        7.000      6.000         -1.000 

Long An                        5.900      7.500          1.600  

Tiền Giang                        8.800      9.000             200  

Vĩnh Long                        7.500      7.500                -    

Sầu riêng hạt lép                      68.500    66.500         -2.000 

Cần Thơ                      75.000    75.000                -    

Vĩnh Long                      62.000    58.000         -4.000 

Thanh long ruột trắng                      14.333    14.500             167  

Long An                        5.000      2.000         -3.000 

Tiền Giang                      21.000    22.000          1.000  

Vĩnh Long                      17.000    19.500          2.500  

Cà chua                      13.000    15.750          2.750  

Cà Mau                      14.000    20.000          6.000  

Tiền Giang                      12.000    11.500            -500 

 


